
Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

1 ĐHV9TĐ1 Thực tập tốt nghiệp 6 TTTN
8 

tuần
Trực tiếp Bùi Thị Hồng Thắm 03/10/2022-25/11/2022

TT giờ hành 

chính

2 ĐHV9TĐ1 Ứng dụng công nghệ GNSS 3 LT 45 Trực tuyến Lương Thanh Thạch 26/11/2022-14/01/2023 2,3,4,5 6,7,8

3 ĐHV9TĐ1
Xây dựng và khai thác cơ sở dữ 

liệu về biển và hải đảo 
3 LT 45 Trực tuyến Bùi Thị Thúy Đào 26/11/2022-14/01/2023 6,7,8 2,3,4,5

4 ĐHV10TĐ1+ĐHV10TĐ2
Lịch sử Đảng Cộng Sản

 Việt Nam
2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Thị Liên 01/10/2022-30/10/2022 1,2,3 1,2,3

30 Trực tuyến Nguyễn Văn Nam 01/10/2022-30/10/2022 4,5 6,7,8,9

30 Trực tuyến Nguyễn Thị Thuý Hạnh 05/11/2022-04/12/2022 4,5 6,7,8,9

30 Trực tuyến Trần Thị Thu Trang 01/10/2022-30/10/2022 6,7,8,9 4,5

30 Trực tuyến Ninh Thị Kim Anh 05/11/2022-04/12/2022 6,7,8,9 4,5

7 ĐHV10TĐ1+ĐHV10TĐ2 Địa chính đại cương 2 LT 30 Trực tuyến Vương Thị Hoè 05/11/2022-04/12/2022 1,2,3 1,2,3

8 ĐHV10TĐ1+ĐHV10TĐ2 Xử lý ảnh viễn thám 3
LT+

TH
45 Trực tuyến Quách Thị Chúc 10/12/2022-12/02/2023 7,8,9,10 1,2,3,4

9 TLV9M2+ĐLV10M1 Thực tập tốt nghiệp 4 TTTN
6 

tuần
Trực tiếp Trương Đức Cảnh 03/10/2022-11/11/2022

TT giờ hành 

chính

10 TLV9M2+ĐLV10M1 Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất 2 LT 30 Trực tuyến Phạm Đức Tiến 12/11/2022-11/12/2022 1,2,3 1,2,3

15 Trực tuyến Phạm Thị  Mai Thảo 12/11/2022-27/11/2022 7,8,9 4,5

15 Trực tuyến Tạ Thị Yến 03/12/2022-18/12/2022 7,8,9 4,5

15 Trực tuyến Lê Đắc Trường 12/11/2022-27/11/2022 4,5 6,7,8

15 Trực tuyến Lê Ngọc Thuấn 03/12/2022-18/12/2022 4,5 6,7,8

ĐHV10TĐ1+ĐHV10TĐ2

ĐHV10TĐ1+ĐHV10TĐ2

TLV9M2+ĐLV10M1

TLV9M2+ĐLV10M1

4

Kiểm toán chất thải 2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023

Áp dụng đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình 

thức 

học

Số tiết 
Phương pháp 

học
Giảng viên

Ghi 

chú

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số:            /TB-TĐHHN Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

Thời gian

LT

LT

LT

Cơ sở viễn thám 4

Xử lý số liệu trắc địa

5

6

11

12 Năng lượng và môi trường LT2



2

Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình 

thức 

học

Số tiết 
Phương pháp 

học
Giảng viên

Ghi 

chú

Thời gian

LT 21 Trực tuyến Lê Thu Thủy 01/10/2022-22/10//2022 1,2,3 1,2,3

LT 19 Trực tuyến Mai Văn Tiến 23/10/2022-13/11/2022 1,2,3 1,2,3

TH 20 Trực tuyến Lê Thu Thủy 01/10/2022-15/10//2022 6,7,8,9 6,7,8,9

TH 20 Trực tuyến Mai Văn Tiến 16/10/2022-30/10/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

14 TLV10M1 Đồ án công nghệ môi trường 2 LT 30 Trực tuyến Phạm Đức Tiến 01/10/2022-19/11/2022 4,5 4,5

15 TLV10M1
Tin học ứng dụng trong

 môi trường
3 LT 45 Trực tuyến Lương Thanh Tâm 26/11/2022-08/01/2023 1,2,3,4 1,2,3,4

16 TLV10M1 Mạng lưới cấp thoát nước 3 LT 45 Trực tuyến Nguyễn Phương Tú 05/11/2022-11/12/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

17 TLV10M1 Tham quan nhận thức 1 TQ
2 

tuần
Trực tiếp Nguyễn Hồng Đăng 09/01/2023-20/01/2023

TT giờ hành 

chính

18 TLV10QĐ1+TLV10QĐ2  Thực tập tốt nghiệp 6 TTTN
8 

tuần
Trực tiếp Vũ Thị Thu Hiền 03/10/2022-25/11/2022

TT giờ hành 

chính

LT 10 Trực tuyến Đỗ Hải Hà 26/11/2022-03/12/2022 1,2,3,4 7,8,9,10

LT 10 Trực tuyến Nguyễn Thị Thu Hương 26/11/2022-03/12/2022 1,2,3,4 7,8,9,10

LT 10 Trực tuyến  Đào Mạnh Hồng 04/12/2022-11/12/2022 1,2,3,4 7,8,9,10

TL 60 Trực tuyến

Đỗ Hải Hà,

 Nguyễn T. Thu Hương,

 Đào Mạnh Hồng

12/12/2022-17/12/2022
TL giờ hành 

chính

20 TLV9QĐ1 (học lại)
Phong thủy trong quy hoạch đất 

đai
2 LT 30 Trực tuyến Đặng Thu Hằng 08/10/2022-06/11/2022 6,7,8,9 1,2,3

21 TLV9QĐ1 (học lại) Sử dụng đất và kinh tế đất 2 LT 30 Trực tuyến Bùi Nguyễn Thu Hà 08/10/2022-06/11/2022 6,7,8,9 4,5

22 TLV9QĐ1 (học lại)
Lập và quản lý dự án đầu tư 

trong lĩnh vực đất đai
2 LT 30 Trực tuyến Đỗ Như Hiệp 08/10/2022-06/11/2022 4,5 6,7,8,9

23 TLV9QĐ1 (học lại) Đánh giá đất 2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Thị Nga 08/10/2022-06/11/2022 1,2,3 1,2,3

TLV10M1

TLV10QĐ1+TLV10QĐ2

4

Chuyên đề quản lý đất đai tổng 

hợp 
6

13
Các phương pháp xử lý và phân 

tích mẫu môi trường

19
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình 

thức 

học

Số tiết 
Phương pháp 

học
Giảng viên

Ghi 

chú

Thời gian

24

ĐLV11QĐ1, ĐLV11TV1, 

ĐLV11K1, ĐLV11TĐ1, 

TLV11TĐ1

Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam
2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Đình Tuấn Lê 01/10/2022-23/10/2022 1,2,3,4 1,2,3,4

25 ĐLV11QĐ1 Quản lý thị trường bất động sản 2 LT 30 Trực tuyến Lưu Thùy Dương 01/10/2022-23/10/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

26 ĐLV11QĐ1 Dịch vụ công về đất đai 2 LT 30 Trực tuyến Võ Diệu Linh 29/10/2022-20/11/2022 1,2,3,4 1,2,3,4

27 ĐLV11QĐ1
Kỹ năng nghề nghiệp trong 

quản lý đất đai
2 LT 30 Trực tuyến Đinh T.Thanh Huyền 29/10/2022-20/11/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

28 ĐLV11QĐ1
Thực tập tin học ứng dụng 

trong quản lý đất đai
2 TH

3 

tuần
Trực tuyến Trần Mạnh Hùng 21/10/2022-09/12/2022

TT giờ hành 

chính

29 ĐLV11QĐ1 Thực tập tốt nghiệp 6 TTTN
8 

tuần
Trực tiếp Đỗ Hải Hà 12/12/2022-03/3/2023

TT giờ hành 

chính

LT 25 Trực tuyến Phạm Văn Tuấn 29/10/2022-26/11/2022 4,5 7,8,9,10

TH 10 Trực tuyến Phạm Văn Tuấn 26/11/2022-27/11/2022 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

31 ĐLV11TV1 Chỉnh trị sông 2 LT 30 Trực tuyến Lê Thị Thường 01/10/2022-23/10/2022 7,8,9,10 7,8,9,10

LT 24 Trực tuyến Nguyễn Thu Hiền 29/10/2022-20/11/2022 1,2,3 1,2,3

TH 12 Trực tuyến Nguyễn Thu Hiền 03/12/2022-10/12/2022 1,2,3,4 1,2,3,4

12 Trực tuyến Nguyễn Tiến Quang 29/10/2022-06/11/2022

12 Trực tuyến Trần Thị Tú 12/11/2022-20/11/2022

6 Trực tuyến Nguyễn Tiến Quang

6 Trực tuyến Trần Thị Tú

34 ĐLV11TV1
Thực tập tốt nghiệp dự báo thủy 

văn 
2 TTTN

3 

tuần
Trực tiếp

Trần Quốc Việt,

Đỗ Thị Bính
12/12/2022-30/12/2022

TT giờ hành 

chính

35 ĐLV11TV1 Dự báo hạn 2 LT 30 Trực tuyến Lê Thu Trang 07/01/2023-26/02/2023 1,2,3 1,2,3

36 ĐLV11TV1 Dự báo nước ngầm 2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Thu Hiền 07/01/2023-26/02/2023 4,5 7,8,9,10

37 ĐLV11TV1
Quy hoạch và phát triển nguồn 

nước 
2 LT 30 Trực tuyến Đỗ Thị Bính 07/01/2023-26/02/2023 7,8,9,10 4,5

LT 7,8,9,10 4,5

TH 03/12/2022-10/12/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

32 ĐLV11TV1
Thuỷ văn nước dưới đất ứng 

dụng 
2

33 ĐLV11TV1

Ứng dụng viễn thám và GIS 

trong tính toán và dự báo thuỷ 

văn

2

230 ĐLV11TV1 Cấp thoát nước
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình 

thức 

học

Số tiết 
Phương pháp 

học
Giảng viên

Ghi 

chú

Thời gian

15 Trực tuyến Phạm Minh Tiến

15 Trực tuyến Nguyễn Văn Hưởng

39
TLV10K1+TLV10K2+

ĐLV11K1
Thực hành dự báo số trị 4 TH

6 

tuần
Trực tuyến Nguyễn Bình Phong 29/10/2022-04/12/2022

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

40
TLV10K1+TLV10K2+ 

ĐLV9K2+ĐLV11K1
Thực tập tốt nghiệp dự báo 4 TTTN

6 

tuần
Trực tiếp Phạm Minh Tiến 05/12/2022-13/01/2023

TT giờ hành 

chính

41
TLV10K1+TLV10K2+ 

ĐLV9K2+ĐLV11K1
Hoàn lưu khí quyển 3 LT 45 Trực tuyến Nguyễn Viết Lành 11/02/2023-19/3/2023 2,3,4,5 2,3,4,5

42
TLV10K1+TLV10K2+ 

ĐLV9K2+ĐLV11K1
Tài nguyên khí hậu 3 LT 45 Trực tuyến Trần Chấn Nam 11/02/2023-19/3/2023 7,8,9,10 7,8,9,10

43 ĐLV11TĐ1 Tiếng anh chuyên ngành 3 LT 45 Trực tuyến Trịnh Thị Hoài Thu 01/10/2022-06/11/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

LT 31 Trực tuyến Bùi Thị Thúy Đào 29/10/2022-20/11/2022 1,2,3,4 1,2,3,4

TH 28 Trực tuyến Bùi Thị Thúy Đào 12/11/2022-03/12/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

45 ĐLV11TĐ1 Thực tập tốt nghiệp 6 TTTN
8 

tuần
Trực tiếp Bùi Thị Hồng Thắm 05/12/2022-24/02/2023

TT giờ hành 

chính

46 TLV11TĐ1 Trắc địa cao cấp đại cương 4 LT 60 Trực tuyến Ngô Thị Mến Thương 01/10/2022-19/11/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

47 TLV11TĐ1 Định vị vệ tinh 3 LT 45 Trực tuyến Bùi Thị Hồng Thắm 29/10/2022-10/12/2022 1,2,3 1,2,3,4

LT 30 Trực tuyến Nguyễn Tiến Thành 20/11/2022-17/12/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

TH 30 Trực tuyến Nguyễn Tiến Thành 18/12/2022-25/12/2022
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

LT 20 Trực tuyến Đỗ Văn Dương 07/01/2023-11/02/2023 1,2,3,4 1,2,3,4

TH 20 Trực tuyến Đỗ Văn Dương 12/02/2023-18/02/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

50 ĐLV11QĐ2, TLV11ĐC2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 LT 30 Trực tuyến Vũ Thị Mạc Dung 01/10/2022-30/10/2022 1,2,3 1,2,3

48 TLV11TĐ1 Xử lý ảnh viễn thám 3

49 TLV11TĐ1 Quản lý dự án đo đạc - bản đồ 2

6,7,8,9 6,7,8,9

44 ĐLV11TĐ1
Bản đồ trong ngành tài nguyên 

và môi trường
3

38 ĐLV11K1
Kỹ năng nghề nghiệp trong Khí 

tượng
2 LT '01/10/2022-23/10/2022
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình 

thức 

học

Số tiết 
Phương pháp 

học
Giảng viên

Ghi 

chú

Thời gian

51 ĐLV11QĐ2
PP nghiên cứu khoa học ngành 

quản lý đất đai 
2 LT 30 Trực tuyến Võ Ngọc Hải 01/10/2022-30/10/2022 4,5 7,8,9,10

52 ĐLV11QĐ2
Kỹ năng nghề nghiệp trong 

quản lý đất đai 
2 LT 30 Trực tuyến Trần Mạnh Hùng 01/10/2022-30/10/2022 7,8,9,10 4,5

53 ĐLV11QĐ2 Hướng dẫn khởi nghiệp 2 LT 30 Trực tuyến Đỗ Như Hiệp 05/11/2022-04/12/2022 1,2,3 1,2,3

54 ĐLV11QĐ2 Quản lý thị trường bất động sản 2 LT 30 Trực tuyến Hoàng Phương Anh 05/11/2022-04/12/2022 4,5 7,8,9,10

55 ĐLV11QĐ2 Dịch vụ công về đất đai 2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Lê Diệu Linh 05/11/2022-04/12/2022 7,8,9,10 4,5

56 ĐLV11QĐ2
Quản lý và sử dụng đất trong 

điều kiện biến đổi khí hậu 
2 LT 30 Trực tuyến Vũ Lệ Hà 10/12/2022-08/01/2023 1,2,3,4 1,2,3,4

57 ĐLV11QĐ2 Tài chính đất đai 2 LT 30 Trực tuyến Bùi Thị Then 10/12/2022-08/01/2023 6,7,8,9 6,7,8,9

58
 ĐLV11K2, TLV11K2, 

TLV11TV2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 Trực tuyến Vũ Thị Kim Oanh 01/10/2022-30/10/2022 1,2,3 1,2,3

59  ĐLV11K2 Dự báo khí hậu 2 LT 30 Trực tuyến Chu Thị Thu Hường 01/10/2022-30/10/2022 4,5 7,8,9,10

60  ĐLV11K2 Dao động và Biến đổi khí hậu 2 LT 30 Trực tuyến Trần Chấn Nam 01/10/2022-30/10/2022 7,8,9,10 4,5

05/11/2022-04/12/2022 1,2,3 1,2,3

10/12/2022-18/12/2022 1,2,3,4 1,2,3,4

62 ĐLV11K2
Dịch vụ và truyền thông Khí 

tượng Thủy văn
2 LT 30 Trực tuyến Trần Duy Kiều 05/11/2022-04/12/2022 7,8,9,10 4,5

63  ĐLV11K2 Khí tượng hàng không 2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Viết Lành 05/11/2022-04/12/2022 4,5 7,8,9,10

64  ĐLV11K2 Thực hành dự báo số trị 2 TH 60 Trực tuyến Nguyễn Bình Phong 24/12/2022-15/01/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

65  ĐLV11K2 Thực hành dự báo thời tiết 2 TH 60 Trực tuyến Phạm Minh Tiến 11/02/2023-25/02/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

Trực tuyến Thái Thị Thanh Minh61  ĐLV11K2
Công nghệ và số hóa trong khí 

tượng 
3 LT 45
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình 

thức 

học

Số tiết 
Phương pháp 

học
Giảng viên

Ghi 

chú

Thời gian

66 ĐLV11M2
Các quá trình sinh học trong 

công nghệ môi trường 
2 LT 30 Trực tuyến Trương Đức Cảnh 01/10/2022-30/10/2022 1,2,3 1,2,3

67 ĐLV11M2
Sức khỏe - An toàn - Môi 

trường (HSE) 
2 LT 30 Trực tuyến Mai Văn Tiến 01/10/2022-30/10/2022 4,5 6,7,8,9

20 Đỗ Thị Hiền

20 Trịnh Kim Yến

20 Đỗ Thị Hiền

20 Trịnh Kim Yến

15 Phạm Phương Thảo

15 Lê Văn Sơn

30 Phạm Phương Thảo

30 Lê Văn Sơn

70 ĐLV11M2
Kiểm soát hoạt động BVMT 

doanh nghiệp 
2 LT 30 Trực tuyến Phạm Phương Thảo 03/12/2022-08/01/2023 4,5 7,8,9,10

71 ĐLV11M2
Thiết kế, vận hành công trình 

môi trường 
2 LT 30 Trực tuyến Đoàn Thị Oanh 03/12/2022-08/01/2023 7,8,9,10 4,5

72 TLV11K2, TLV11ĐC2 Triết học Mác - Lênin 3 LT 45 Trực tuyến Đỗ Minh Anh 05/11/2022-24/12/2022 1,2,3 1,2,3

73 TLV11K2 Khí tượng động lực 1 2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Bình Phong 01/10/2022-30/10/2022 4,5 7,8,9,10

74 TLV11K2 Khí tượng động lực 2 3 LT 45 Trực tuyến Nguyễn Bình Phong 05/11/2022-25/12/2022 4,5 7,8,9,10

24 Nguyễn Viết Lành 01/10/2022-23/10/2022

21 Phạm Minh Tiến 29/10/2022-19/11/2022

30 Phạm Minh Tiến 26/11/2022-25/12/2022 7,8,9,10 4,5

15 Nguyễn Viết Lành 07/01/2023-15/01/2023 7,8,9,10 1,2,3,4

77 TLV11TV2 Tiếng Anh 3 2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Thị Hoa 01/10/2022-30/10/2022 4,5 7,8,9,10

15 Trần Quốc Việt

15 Trần Thị Tú

79 TLV11TV2 Địa chất thủy văn 3 LT 45 Trực tuyến Nguyễn Thu Hiền 05/11/2022-11/12/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

78 TLV11TV2 Địa lý thủy văn 2 LT 01/10/2022-30/10/2022 7,8,9,10 4,5

7,8,9,10 4,5

76 TLV11K2 Khí tượng synop 2 3 LT

75 TLV11K2 Khí tượng synop 1 3 LT

03/12/2022-08/01/2023

69 ĐLV11M2
Quan trắc và phân tích môi 

trường không khí, đất 
4

1,2,3 1,2,3

TH Trực tuyến 11/02/2023-26/02/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

LT Trực tuyến

6,7,8,9 4,5

TH Trực tuyến 19/11/2022-27/11/2022
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

68 ĐLV11M2
Quan trắc và phân tích môi 

trường nước 
4

LT Trực tuyến 01/10/2022-12/11/2022

Trực tuyến

Trực tuyến

Trực tuyến
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
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chỉ

Hình 

thức 

học

Số tiết 
Phương pháp 

học
Giảng viên

Ghi 

chú

Thời gian

15 Nguyễn Tiến Quang

14 Trần Thị Tú

16 Nguyễn Tiến Quang

16 Trần Thị Tú

81 TLV11TV2 Thủy lực sông ngòi 3 LT 45 Trực tuyến Lê Thu Trang 05/11/2022-11/12/2022 1,2,3,4 1,2,3,4

15 Lê Cảnh Tuân

15 Trần Thị Hồng Minh

15 Trần Xuân Trường

15 Phí Trường Thành

20 Phí Trường Thành

25
Nguyễn Khắc

 Hoàng Giang

20 Nguyễn Chí Công

25 Trần Xuân Trường

LT 35 Trương Vân Anh 01/10/2022-30/10/2022 1,2,3,4 1,2,3

TH 20 Trần Thị Tú 12/11/2022-13/11/2022
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

87 ĐLV11TV2 Cấp thoát nước 3 LT 45 Trực tuyến Phạm Văn Tuấn 01/10/2022-06/11/2022 6,7,8,9 6,7,8,9

88 ĐLV11TV2 Phân tích hệ thống nguồn nước 2 LT 30 Trực tuyến Trần Quốc Việt 19/11/2022-18/12/2022 1,2,3 1,2,3

89 ĐLV11TV2 Truyền thông về thủy văn 2 LT 30 Trực tuyến Trần Duy Kiều 19/11/2022-18/12/2022 4,5 7,8,9,10

90 ĐLV11TV2 Đánh giá tác động môi trường 2 LT 30 Trực tuyến Nguyễn Khắc Thành 19/11/2022-18/12/2022 7,8,9,10 4,5

86 ĐLV11TV2 Mô hình toán thủy văn* 3

Trực tuyến 05/11/2022-24/12/202285 TLV11ĐC2
Phương pháp đánh giá kinh tế 

địa chất tài nguyên khoáng 
3 7,8,9,10 4,5

05/11/2022-25/12/2022 4,5 7,8,9,10

LT

84 TLV11ĐC2 Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT Trực tuyến

Trực tuyến 01/10/2022-30/10/2022 7,8,9,10 4,5

01/10/2022-30/10/2022 4,5 7,8,9,10

83 TLV11ĐC2 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2 LT

82 TLV11ĐC2
Bảo vệ môi trường trong hoạt 

động khoáng sản 
2 LT Trực tuyến

17/12/2022-15/01/2023 1,2,3,4 1,2,3,4

TH Trực tuyến 11/02/2023-19/02/2023
1,2,3,4

5,6,7,8

1,2,3,4

5,6,7,8

80 TLV11TV2
Kỹ thuật viễn thám và GIS 

trong thủy văn 
3

LT Trực tuyến

Trực tuyến
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật
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học
Giảng viên
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chú

Thời gian

91 ĐLV11TV2 Chỉnh trị sông 3 LT 45 Trực tuyến Lê Thị Thường 24/12/2022-26/02/2023 1,2,3,4 1,2,3,4

92 ĐLV11TV2 Công trình trạm thuỷ văn 2 LT 30 Trực tuyến Trần Quốc Việt 24/12/2022-26/02/2023 6,7,8,9 6,7,8,9

- Trung tâm TV&CNTT;

- Lưu: VT, TTGDTX.

Vũ Danh Tuyên

1. Thời gian các tiết học trong ngày:

Ghi chú:

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (để b/c);  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các phòng: ĐT, KH-TC, KT&ĐBCLGD, TTGD&PC;

- Khoa, bộ môn: TĐBĐ&TTĐL, KTTV, MT, QLĐĐ, LLCT, ĐC, BMNN;

Tiết 1: 07h00-07h50; tiết 2: 07h55-08h45; tiết 3: 08h50-09h40; tiết 4: 09h50-10h40; tiết 5: 10h45 -11h35;

Tiết 6: 12h30-13h20; tiết 7: 13h25-14h15; tiết 8: 14h20-15h10; tiết 9: 15h 20-16h10; Tiết 10: 16h15 - 17h05;

2. Các ngày nghỉ lễ:

-Ngày Tết dương lịch: 31/12/2022 và 01/01/2023;

-Ngày tết Nguyên Đán: từ ngày 16/01/2023 đến ngày 10/02/2023;

3. Giáo viên chủ nhiệm thông báo Thời khóa biểu đến sinh viên.
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